
PHỤ LỤC SỐ 01
     TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số  944 /QĐ-UBND  ngày   26  tháng 5  năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn )
                                                                      Đơn vị: đồng

Số
TT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện Giá trị quyết toán Đã thanh toán,

tạm ứng

Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo
quyết toán Ghi chú

Phải trả Phải thu
1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng số 20.844.379.000 20.617.656.000 226.723.000 0
1 Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia Bồi thường, hỗ trợ và TĐC 364.617.000 362.376.000 2.241.000 -
2 Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và xây dựng Phú Lộc Thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị 9.792.598.000 9.718.379.000 74.219.000 -
3 Công ty TNHH MTV Nga Phong Thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị 8.558.076.000 8.524.091.000 33.985.000 -
4 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quản lý dự án 401.212.000 362.145.000 39.067.000 -

5 Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thủy lợi Lạng Sơn
Khảo sát, lập BC NCKT 469.869.000 450.000.000 19.869.000 -

Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị 474.880.000 474.880.000 - -

6 Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng
- CONINCO Đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng 38.886.000 38.886.000 - -

7 Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn Giám sát khảo sát 26.600.000 26.600.000 - -

8
Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn phát triển Việt
Nam và Công ty CP đầu tư và tư vấn xây dựng 306 (Liên danh
IAC Vietnam - 306 CIC)

Tư vấn lập văn kiện dự án đầu tư 129.212.000 129.212.000 - -

9 Công ty TNHH đầu tư và phát triển bền vững Việt Nam Tư vấn lập Báo cáo đề xuất dự án và đề xuất chủ trương
đầu tư (BC NCTKT) 15.144.000 15.144.000 - -

10 Công ty TNHH đầu tư và tư vấn phát triển Việt Nam Tư vấn lập Khung chính sách tái định cư và phát triển
dân tộc thiểu số 12.929.000 12.929.000 - -

11 Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) Chi phí kiểm toán (CS-Audit) 42.469.000 42.469.000 - -

12
Liên danh Công ty TNHH đầu tư và phát triển bền vững Việt
Nam và Công ty CP tư vấn và phát triển Việt Xanh (Liên danh
VISUD - Việt Xanh)

Tư vấn hỗ trợ thực hiện khoản vay LIC 387.738.000 387.738.000 - -

13 Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn Thẩm định dự án đầu tư 5.012.000 5.000.000 12.000 -
Thẩm định TK BVTC, dự toán 41.702.000 41.672.000 30.000 -

14 Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (Sở Kế hoạch và Đầu tư cũ) Thẩm định HSMT, kết quả LCNT 17.571.000 - 17.571.000 -
15 Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn Thẩm tra phê duyệt quyết toán 39.729.000 - 39.729.000 -
16 Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch XD Lạng Sơn Kiểm tra công tác nghiệm thu 26.135.000 26.135.000 - -
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